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PHỤ LỤC 01

Lĩnh vực Tư pháp 
I. Lĩnh vực Hộ tịch 

1. Thủ tục đăng ký khai sinh trong nước:

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

đ. Lệ phí: không
2. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc (trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

*Trường hợp không cần văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 02 ngày;
+ Lãnh đạo:  02 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.
*Trường hợp phải có văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 06 ngày;

+ Lãnh đạo: 02 ngày;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã/Phòng Tư pháp nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây: 12 ngày;

+ Lãnh đạo:  02 ngày;

+ Văn thư: 1 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

đ. Lệ phí: không
3. Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. (Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc).

*Trường hợp không cần xác minh điều kiện kết hôn:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

*Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển;

+ Công Chức TPHT: 02 ngày;

+ Lãnh đạo: 1 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn (02 bản chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản.

đ. Lệ phí: không
4. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con trong nước

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc (Trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 08 ngày làm việc).

* Trường hợp không cần xác minh: 03 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

* Trường hợp cần xác minh: 08 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 04 ngày;

+ Lãnh đạo:  01 ngày;

+ Văn thư: 1 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục nhận cha, mẹ, con (bản chính).
đ. Lệ phí: 10.000đ/trường hợp
5. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc (Trường hợp phải xác minh thì là 08 ngày làm việc).

* Trường hợp không cần xác minh: 03 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

* Trường hợp cần xác minh: 08 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 04 ngày;

+ Lãnh đạo:  01 ngày;

+ Văn thư: 1 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.
d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục nhận cha, mẹ, con (bản chính), bản chính giấy khai sinh.
đ. Lệ phí: Đăng ký khai sinh: không.

                  Đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000đ/trường hợp.
6. Thủ tục đăng ký khai tử trong nước
a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. 
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục khai tử.

đ. Lệ phí: không.
7. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc (Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết là 06 ngày làm việc).

* Trường hợp không cần xác minh: 03 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo: 1/2 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

* Trường hợp cần xác minh: 06 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 03 ngày;

+ Lãnh đạo: 01 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung hộ tịch/xác định lại dân tộc (bản chính). 

*Riêng lĩnh vực bổ sung hộ tịch:


- Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Bộ phận TN&TKQ: 01 ngày (trong đó chuyển hồ sơ đến công chức Tư pháp - Hộ tịch: 01 buổi; nhận hồ sơ từ công chức Tư pháp – Hộ tịch: 01 buổi). 
đ. Lệ phí: 10.000đ/trường hợp.
d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch (bản chính).

8. Thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân
a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)

c. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc (Trường hợp phải xác minh thì thời hạn giải quyết là 23 ngày làm việc).

*Trường hợp không cần văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

*Trường hợp phải có văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 18 ngày;

+ Lãnh đạo:  1,5 ngày;

+ Văn thư: 1,5 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (bản chính).

đ. Lệ phí: 10.000đ/trường hợp
9. Thủ tục đăng ký lại khai sinh trong nước

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

*Trường hợp không cần văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 3 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2  ngày.

*Trường hợp phải có văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 20 ngày;

+ Lãnh đạo:  1,5 ngày;

+ Văn thư: 1,5 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính).

đ. Lệ phí: Không.
10. Thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc. Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết là 25 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

*Trường hợp không cần văn bản xác minh:
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 3 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2  ngày.

*Trường hợp phải có văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 20 ngày;

+ Lãnh đạo:  1,5 ngày;

+ Văn thư: 1,5 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy kết hôn (bản chính).

 đ. Lệ phí: Không.
11. Thủ tục đăng ký lại khai tử trong nước
a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc (trường hợp cần xác minh thì thời hạn giải quyết là 10 ngày làm việc) 

*Trường hợp không cần xác minh:
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 3 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2  ngày.

*Trường hợp phải có văn bản xác minh:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 6 ngày;

+ Lãnh đạo:  1 ngày;

+ Văn thư: 1 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai tử (bản chính).

 đ. Lệ phí: Không.
12. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trong đó:
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

d. Lệ phí: 8.000đ/bản sao.
II. Lĩnh vực chứng thực:

1. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã

a. Trình tự thực hiện: Nộp trực tiếp qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  của xã. Nộp trực tuyến tại website cổng Dịch vụ công của tỉnh Đồng Tháp: http://dichvucong.dongthap.gov.vn.
b. Hồ sơ gồm có: (bản chính hoặc bản chính kèm bản sao cần chứng thực)
c. Thời hạn giải quyết: * Trường hợp chứng thực từ 01 bản chính, nội dung giấy tờ, văn bản dễ kiểm tra: 01 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

* Trường hợp cùng một lúc yêu cầu chứng thực bản sao từ nhiều loại bản chính giấy tờ, văn bản; bản chính có nhiều trang; yêu cầu số lượng nhiều bản sao; nội dung giấy tờ, văn bản phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, tổ chức thực hiện chứng thực không thể đáp ứng được trong ngày tiếp nhận hồ sơ: 02 ngày làm việc. Trong đó:

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 04 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 08 giờ;

+ Lãnh đạo: 03 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản sao hợp đồng, giao dịch được chứng thực.
đ. Lệ phí: 2.000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.
2. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) tại Ủy ban nhân dân cấp xã
a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu chứng thực chữ ký nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có (Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký/điểm chỉ; Bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng)

c. Thời hạn giải quyết: Trong 01 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì Bộ phận TN&TKQ sẽ ghi phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 04 giờ;

+ Lãnh đạo: 02 giờ;

+ Văn thư: 30 phút.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 30 phút.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ, văn bản được chứng thực chữ ký/điểm chỉ.
đ. Lệ phí: 10.000 đồng/trường hợp (trường hợp được tính là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản).
3. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu chứng thực chữ ký nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: 

- Dự thảo hợp đồng, giao dịch; 

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của người yêu cầu chứng thực (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu); 

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu).

 c. Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày làm việc. Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ chiều thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo thì Bộ phận TN&TKQ sẽ ghi phiếu hẹn ghi rõ thời gian (giờ, ngày) trả kết quả cho người yêu cầu chứng thực.
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ tiếp nhận và chuyển;

+ Công chức TPHT: 08 giờ;

+ Lãnh đạo: 04 giờ;

+ Văn thư: 01 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 01 giờ.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hợp đồng, giao dịch được chứng thực.
đ. Phí, lệ phí: 50.000 đồng/hợp đồng, giao dịch.

III. Lĩnh vực nuôi con nuôi

1. Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký nuôi con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày làm việc 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 24 ngày;

+ Lãnh đạo:  2  ngày;

+ Văn thư: 2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1 ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản chính).

 đ. Lệ phí: 400.000 đồng
2. Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: (Tờ khai)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc 
Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 3 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 1/2 ngày.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2  ngày.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận nuôi con nuôi (bản chính).

 đ. Lệ phí: Không.
IV. Lĩnh vực giám hộ

1. Thủ tục đăng ký giám hộ trong nước

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 03 ngày làm việc 
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 1/2 ngày tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1,5 ngày;

+ Lãnh đạo:  1/2 ngày;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính).

đ. Lệ phí: Không.
2. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước

a. Trình tự thực hiện: Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân xã.
b. Hồ sơ gồm có: (01 bộ)
c. Thời hạn giải quyết: Trong 02 ngày làm việc 
+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 2 giờ tiếp nhận và chuyển.

+ Công chức TPHT: 1 ngày;

+ Lãnh đạo:  2 giờ;

+ Văn thư: 02 giờ.

+ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 02 giờ.

d. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục chấm dứt đăng ký giám hộ (bản chính).

đ. Lệ phí: Không.
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